
Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Lý
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin Anh CD Văn
S2 SHL Tin Anh CN Văn
S3 Anh Hóa Toán Toán Toán
S4 Địa Lí Địa Lí Toán
S5 Văn Văn Sử Sinh Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2 AVBN Lí TD Sinh
C3 AVBN KNS TD Hóa
C4 QP Văn Toán Anh
C5 Văn Toán Anh

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Trương Trúc Chi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh Toán Địa Toán
S2 SHL Lí Địa CD Toán
S3 Toán Anh Sử Anh Lí
S4 CN Văn Tin Anh Hóa
S5 Văn Văn Tin Hóa Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 AVBN Lí Anh TD
C3 AVBN QP Anh TD
C4 Văn Hóa Sinh Toán
C5 Văn KNS Toán

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Linh Chi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh Địa Văn Toán
S2 SHL Lí Văn Anh Sử
S3 Hóa Tin Anh Lí Hóa
S4 CD Tin Toán Địa Văn
S5 Anh CN Toán Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Anh QP Hóa
C3 Toán Anh Sinh KNS
C4 Văn TD Văn AVBN
C5 TD Lí AVBN

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Hương Giang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CN Toán Anh Địa
S2 SHL Hóa Tin Anh CD
S3 Văn Sinh Tin Lí Văn
S4 Lí Văn Sử Hóa Toán
S5 Toán Văn Anh Địa Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD Văn Toán Hóa
C3 TD Văn Toán Lí
C4 Anh AVBN KNS QP
C5 Anh AVBN Sinh

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Tố Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn Anh Lí CD
S2 SHL Văn Toán Toán Hóa
S3 Toán Anh Toán Anh Văn
S4 Địa Hóa Tin Sinh Văn
S5 CN Lí Tin Địa Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2 Văn KNS AVBN Hóa
C3 Văn Lí AVBN QP
C4 Anh Sinh Toán TD
C5 Anh Toán TD

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Chúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa Sử Hóa Toán
S2 SHL Văn Anh Tin Toán
S3 Văn Lí Anh Tin CD
S4 Toán CN Sinh Lí Văn
S5 Địa Anh Địa Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 AVBN KNS Lí Văn
C3 AVBN Sinh Hóa Văn
C4 TD Toán Anh QP
C5 TD Toán Anh

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A7

  - Chủ nhiệm        : Lý Hoài Phong
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lí Sinh Toán Văn
S2 SHL CN Địa Toán Văn
S3 Lí Văn Văn Địa Tin
S4 Toán Anh CD Anh Tin
S5 Hóa Hóa Anh Sử Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 Anh Văn AVBN Toán
C3 Anh Văn AVBN Toán
C4 Sinh QP TD Lí
C5 KNS Hóa TD

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh Địa Địa Văn
S2 SHL Hóa Anh Sử Văn
S3 CD Lí Văn CN Toán
S4 Anh Văn Toán Tin Toán
S5 Lí Sinh Toán Tin Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2 KNS TD Hóa Văn
C3 QP TD Lí Văn
C4 AVBN Sinh Anh Toán
C5 AVBN Anh Toán



Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A9

  - Chủ nhiệm        : Mai Thị Thu Diễm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh CD CN Văn
S2 SHL Văn Tin Địa Địa
S3 Anh Văn Tin Sinh Toán
S4 Văn Hóa Anh Hóa Toán
S5 Sử Lí Toán Toán Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2 Sinh Toán Anh Văn
C3 Lí Toán Anh Văn
C4 AVBN TD Hóa KNS
C5 AVBN TD QP

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn Tin Sinh Sử
S2 SHL Lí CD Lí Hóa
S3 Anh CN Địa Anh Địa
S4 Văn Anh Toán Toán Văn
S5 Toán Tin Toán Hóa Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 QP Hóa Toán TD
C3 Lí Sinh Toán TD
C4 Văn KNS Anh AVBN
C5 Văn Anh AVBN

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A1

  - Chủ nhiệm        : Hà Lệ Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lí Toán Anh Toán
S2 SHL Anh Toán Văn Toán
S3 Sinh Hóa CD Văn Hóa
S4 Tin Sinh Văn Lí Sử
S5 Anh CN Văn Toán Địa

C
H

IỀ
U

C1
C2 Nghề AVBN Nghề Hóa Anh
C3 Lí AVBN Nghề Văn Anh
C4 Sinh TD Văn Toán
C5 KNS TD QP Toán

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoàng Phúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CN Toán Anh Lí
S2 SHL Sinh Toán Anh Toán
S3 Toán Lí Anh Tin Toán
S4 Hóa Văn Địa Hóa Văn
S5 CD Văn Sử Sinh Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 Nghề QP Toán Văn Lí
C3 Nghề Hóa Toán Văn Nghề
C4 KNS Anh AVBN TD
C5 Sinh Anh AVBN TD

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Đức Thuận
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lí Văn Lí CD
S2 SHL Hóa Địa Anh Tin
S3 Sinh CN Sinh Hóa Sử
S4 Văn Anh Toán Toán Toán
S5 Văn Văn Anh Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 Lí Sinh Nghề Văn Toán
C3 KNS Hóa Nghề Văn Toán
C4 TD QP AVBN Nghề Anh
C5 TD AVBN Anh

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Diệu An
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa Anh Tin Lí
S2 SHL Văn Anh Hóa Địa
S3 Anh Văn Toán CN CD
S4 Sử Sinh Sinh Toán Toán
S5 Toán Lí Văn Văn Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 Văn Hóa QP Nghề Nghề
C3 Văn Sinh KNS Nghề Lí
C4 Toán Anh AVBN TD
C5 Toán Anh AVBN TD

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Châu Hoàng Chinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn Toán Toán Hóa
S2 SHL Sinh Sinh Tin Lí
S3 CD Hóa Địa Văn CN
S4 Toán Lí Văn Văn Sử
S5 Toán Anh Anh Anh Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 Anh Hóa Văn AVBN KNS
C3 Anh Sinh Văn AVBN Lí
C4 Toán QP TD Nghề Nghề
C5 Toán TD Nghề

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A6

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh Toán Toán Toán
S2 SHL Anh Toán Văn Văn
S3 Lí Văn Sử Văn Hóa
S4 Sinh Lí Anh CN CD
S5 Toán Hóa Sinh Địa Tin

C
H

IỀ
U

C1
C2 QP AVBN TD Nghề Văn
C3 KNS AVBN TD Nghề Văn
C4 Lí Hóa Nghề Anh Toán
C5 Sinh Anh Toán



Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Lê Trúc Mai
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa Địa CN Toán
S2 SHL Anh Sử Lí Toán
S3 Tin Anh CD Toán Hóa
S4 Lí Sinh Toán Toán Văn
S5 Văn Văn Sinh Anh Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Nghề Sinh Lí TD
C3 Toán Nghề QP Hóa TD
C4 KNS AVBN Anh Văn
C5 Nghề AVBN Anh Văn

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A8

  - Chủ nhiệm        : Hà Thị Phương Uyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn CD Địa Tin
S2 SHL Lí Toán Hóa Văn
S3 Văn Anh Toán Anh Văn
S4 Toán Anh CN Sử Hóa
S5 Toán Sinh Sinh Lí Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 Lí Sinh Anh TD Toán
C3 QP Hóa Anh TD Toán
C4 AVBN Văn Nghề KNS
C5 AVBN Văn Nghề Nghề

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A9

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thùy Minh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lí Anh Anh Hóa
S2 SHL Sinh Sinh Địa Tin
S3 Toán Hóa Toán Toán Toán
S4 Toán CN Sử Văn Văn
S5 Văn Anh CD Lí Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD Sinh AVBN Toán Anh
C3 TD KNS AVBN Toán Anh
C4 Nghề Văn QP Lí Nghề
C5 Nghề Văn Hóa

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn Sử Lí Toán
S2 SHL Văn Anh Địa Toán
S3 Sinh Lí Anh Hóa Lí
S4 Hóa Sinh Toán CN Sử
S5 CD Hóa Toán Anh Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin Anh TD Lí
C3 Tin Anh TD Hóa
C4 Văn QP KNS Toán
C5 Văn Sinh Toán

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Ngô Trần Thùy Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh Sinh Văn Hóa
S2 SHL Hóa Anh Sinh Lí
S3 Toán Lí Anh CN Địa
S4 CD Văn Sử Hóa Toán
S5 Sử Văn Toán Lí Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 Anh KNS Tin QP
C3 Anh Hóa Tin Lí
C4 Sinh Văn TD Toán
C5 Văn TD Toán

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Lộc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa Toán Toán CN
S2 SHL Sinh Sử Toán Văn
S3 Sử Anh Sinh Lí Văn
S4 Hóa Lí Anh Địa CD
S5 Văn Lí Anh Hóa Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 KNS TD Toán Văn Tin
C3 Sinh TD Toán Văn Tin
C4 Anh Hóa Lí
C5 Anh QP

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Mai Thị Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh Anh Sinh Lí
S2 SHL Anh Sử Hóa CD
S3 Sử Văn Sinh Hóa Văn
S4 Lí Văn Toán Địa Toán
S5 Lí Hóa Toán CN Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD Văn KNS Tin
C3 TD Văn Hóa Tin
C4 QP Lí Anh Toán
C5 Sinh Anh Toán

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Đinh Thị Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn Anh Hóa Toán
S2 SHL Anh Sinh Văn Toán
S3 Hóa Anh Địa Văn Sử
S4 Toán Hóa Toán CD Lí
S5 Sử Sinh CN Lí Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Văn Anh KNS
C3 Toán Văn Anh TD
C4 Tin Lí Sinh TD
C5 Tin QP Hóa



Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa Sử Hóa Toán
S2 SHL Lí CD Sinh Toán
S3 Văn Sinh Anh Địa Lí
S4 Toán Anh Văn Lí Hóa
S5 Toán Anh Văn CN Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2 Sinh Tin Anh Lí
C3 QP Tin Anh KNS
C4 TD Toán Hóa Văn
C5 TD Toán Văn

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mai
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh Sinh CN Hóa
S2 SHL Văn Toán Hóa Lí
S3 Văn Văn Toán CD Toán
S4 Sử Anh Anh Lí Toán
S5 Hóa Anh Địa Lí Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2 QP TD Anh Toán
C3 Sinh TD Anh Toán
C4 KNS Tin Văn Hóa
C5 Lí Tin Văn

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Trần Minh Đức
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lí Toán Anh Sử
S2 SHL Lí Toán Anh CN
S3 Văn Sinh Sử Lí Toán
S4 Văn Hóa CD Sinh Văn
S5 Toán Anh Địa Hóa Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2 Văn Hóa Anh QP Toán
C3 Văn Lí Anh TD Toán
C4 Sinh TD Tin
C5 KNS Tin

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Kiều Quang Minh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh Văn Lí Sử
S2 SHL CN Văn Toán Hóa
S3 Lí Hóa Sinh Toán Toán
S4 Văn Hóa Địa Anh Lí
S5 Địa Sinh Toán Anh CD

C
H

IỀ
U

C1
C2 QP Anh Toán Văn
C3 Sử Anh Toán Văn
C4 Sử Tin TD CD
C5 Tin TD KNS

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Ngọc Hòa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh CN Toán Địa
S2 SHL Anh Sinh Lí Lí
S3 Toán Văn Toán Hóa Sử
S4 Anh Lí Toán Văn Hóa
S5 Anh Hóa Sử Văn CD

C
H

IỀ
U

C1
C2 CD KNS TD QP
C3 Tin Sử TD Địa
C4 Tin Anh Toán Văn
C5 Anh Toán Văn

Trường THPT Vĩnh Lộc

TKB

(Từ 07/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Kim Khuê
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa Toán Hóa Văn
S2 SHL Hóa Toán Lí Sử
S3 Toán Sinh CN Lí Toán
S4 Sử Văn Anh Anh Địa
S5 Sinh Văn Anh CD Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2 Văn TD QP Toán
C3 Văn TD KNS Toán
C4 Anh Tin Sử Địa
C5 Anh Tin CD


